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MT KT MT KT MT KT MT KT MT KT
1 NH Hoa Mai 627          6,762,900,685       52,200     0.019 0.25% 0.014 0.17% 0.012 0.17% -36.5% -32.3% -14.2% 4.5% -27 -497,144
2 Rooftop 177          12,313,407,430     33,296     0.007 0.03% 0.0037 0.02% 0.005 0.03% -26.4% 1.0% 45.6% 33.6% -45 -827,749
3 Cung Đình -           10,308,798,768     41,396     0.000 0.00% - - - - - - - - - -
4 Tiệc-HN khu Đông 96            17,615,671,910     16,035     0.008 0.02% 0.0045 0.01% 0.006 0.01% -20.7% -33.0% 33.0% 6.6% -6 -111,151
5 Phòng ngủ 6,541       69,300,089,317     43,457     0.180 0.19% 0.136 0.16% 0.151 0.18% -16.3% -7.5% 10.7% 11.0% -651 -12,098,587
6 Nhà giặt 4,105       817,478,009          408,653   0.010 9.9% 0.0118 - 0.010 9.3% 3.0% - -14.9% - -120 -2,224,211
7 Bếp lầu 6 616          36,691,980,025     101,531   0.005 0.02% 0.0059 0.03% 0.006 0.03% 22.3% 37.5% 2.8% 4.0% -24 -443,846
8 Bếp Cung Đình -           24,530,296,624     66,650     0.000 0.00% - - 0.000 0.00% - - - - - -
9 Bếp Căn tin 622          - 66,156     0.012 - 0.01 0.009 - -21.0% - -6.0% - 166 3,080,419
10 Khối Văn phòng -           - - - - - - - - - - - - - -
11 GYM+POOL 977          227,591,281          542          - 8.32% - - - 7.98% - -4.1% - - - -
12 Galaxy 1,601       7,983,397,000       - - 0.16% - - - 0.37% - 140% - - - -
13 Solar New Wing 3,189       10,843,098,229     6,749       - 0.24% - - - 0.55% - 128% - - - -
14 Solar East Wing 1,847       58,456,991,088     36,708     - 0.11% - - - 0.06% - -46.9% - - - -
15 Mặt bằng cho thuê 5,397       23,036,617,000     - - 0.08% - - - 0.44% - 428% - - - -
16 Nước tái sử dụng 792          - - - - - - - - - - - - 792          14,723,280      
17 Khách sạn 44,557     150,798,898,271   281,692   0.14 0.42% 0.139 0.45% 0.15 0.55% 9.6% 30.1% 9.1% 22.1% -8,054 -149,719,588
18 Toàn Khách sạn 49,954     173,835,515,271   281,692   0.14 0.36% 0.16 0.47% 0.18 0.53% 23.1% 46.9% 10.8% 13.7% -6,004 -111,617,938

*Ghi chú:
- Giá nước bình quân tại thời điểm hiện tại được tính là: 18,590 đ/m³
- MT: Chỉ tiêu môi trường, đơn vị tính = m³/khách (các khu vực nhà hàng, bếp, phòng ngủ); m³/kg đồ giặt (nhà giặt);
- KT: Chỉ tiêu kinh tế, đơn vị tính = % chi phí nước/doanh thu.

*Nhận xét:
 - Toàn khách sạn, 6 tháng đầu năm 2015 lượng nước tiêu thụ/ngày khách tăng 9.6%, chi phí nước/doanh thu tăng 30% so với 2014.
 - Các khu vực không đạt các định mức chỉ tiêu kinh tế và môi trường so với pháp lệnh nước năm 2015 là: Hoa Mai, Rooftop, Tiệc-Hội nghị, Phòng ngủ, Nhà giặt, bếp lầu 6.
* Đề nghị:

và đề xuất các hành động khắc phục, phòng ngừa cần phải thực hiện nhằm đạt được định mức khách sạn đề ra trong các tháng tiếp theo. 
Đồng thời, phải thông báo cho tất cả nhân viên trong bộ phận để thực hiện và lưu các hồ sơ liên quan. 
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